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HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 12 HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2017-2018
CHƯƠNG 1 : ESTE – LIPIT 

1.1.  BIẾT

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng este hóa.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều.

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân trong môi trường axit.
Câu 2: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 2 ml etylaxetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất  1 ml ddịch H2SO4  20%, thêm vào ống thứ hai  2 ml NaOH 30%. Lắc đều cả 2 ống nghiệm. Lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong 5 phút. Hiện tượng thu được sẽ là

A. Ở ống nghiệm 1, chất lỏng phân thành 2 lớp; ở ống nghiệm 2 chất lỏng thành đồng nhất.

B. Ở  cả 2 ống nghiệm chất lỏng  đều phân thành 2 lớp.

C. Ở  cả 2 ống nghiệm chất lỏng  đều trở  thành đồng nhất.

D. Ở ống nghiệm 1 chất lỏng thành đồng nhất; ở ống nghiệm 2 chất lỏng phân thành 2 lớp.

Câu 3:Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H​5; (4) CH3COC2H5; (5) CH3CH(COOCH3)2; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOC – COOC2H5.                                                                         
Những chất thuộc loại este là

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6)
 B. (1), (2), (3), (5), (6), (7)      C. (1), (2), (3), (5), (7)     D. (1), (2), (3), (6), (7)

Câu 4: Chỉ ra câu nhận xét  đúng :
A. Este của axit cacboxylic thường là những chất lỏng khó bay hơi.

B. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn so với các axit cacboxylic có cùng số cac bon.

C. Các este đều nặng hơn nước, khó tan trong nước.

D. Các este tan tốt trong nước, khó tan trong dung môi hữu cơ.

Câu 5: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na. Công thức cấu tạo của X là:

    A. HOCH2CH2COOH
    B. HOOC-CH3            C. HCOOCH3
   D.OHC-CH2OH

Câu 6: Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. 


B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol. 


D. C17H35COONa và glixerol

Câu 7:Khi xà phòng hóa triolein bằng NaOH ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. 


B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol. 

D. C17H33COONa và glixerol

Câu 8: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra metyl fomat

A. axit axetic và ancol etylic


B. Axit axetic và ancol metylic

C. axit fomic và ancol etylic


D. Axit fomic và ancol metylic

Câu 9: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.

B. metyl propionat.
C. metyl axetat.
D. propyl axetat

Câu 10:Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH. 

B. CH3COONa và CH3CHO.

C. CH3COONa và CH2=CHOH. 

D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 11: Este benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài là este nào sau đây?

A. C6H5CH2COOCH3


B. C6H5COOCH3
C. CH3COOC6H5


D. CH3COOCH2C6H5
Câu 12: Este nào sau đây được dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ?

A. CH2=CH-COO-C2H5

B. CH2=C(CH3)-COO-C2H5
C. CH3-COO-CH=CH2

D. CH2=C(CH3)-COO-CH3
Câu 13: Este nào sau đây có công thức phân tử 
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CHO

? 

A. Etyl axetat
B. Propyl axetat
C. Phenyl axetat
D. Vinyl axetat

Câu 14: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

A. glucozơ và glixerol.

B. xà phòng và glixerol.


C. glucozơ và ancol etylic.

D. xà phòng và ancol etylic.

Câu 15. Este etyl fomiat có công thức là

A. HCOOCH=CH2.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.
D. HCOOC2H5. 

Câu 16. Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. HO-C2H4-CHO
B. CH3COOCH3
C. C2H5COOH
D. HCOOC2H5
Câu 17. Propyl fomat được điều chế từ

A. axit axetic và ancol propylic
B. axit fomic và ancol propylic

C. axit propionic và ancol metylic
D. axit fomic và ancol metylic

1.2. HIỂU

Câu 18: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

  
A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 19: Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường a xit thu được

A. axit axetic và ancol vinylic.              B. axit axetic và anđehit axetic.

C. axit axetic và ancol etylic.                D. axit axetat và ancol vinylic.              

Câu 20: Khi thủy phân một triglyxerit thu được glixerol và muối của các axit stearic, oleic, panmitic. Số
CTCT có thể có của triglyxerit là    A. 6. 
        B. 15. 
C. 3. 
              D. 4.

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Tên gọi của este đem đốt là 

A. etyl axetat
           B. metyl fomat

C. metyl axetat
D. propyl fomat

Câu 22: Xà phòng hóa hoàn toàn một hợp chất có công thức C10H14O6 trong lượng dư dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp gồm 3 muối (không có đồng phân hình học) và glixerol. Công thức của 3 muối lần lượt là:

A. CH2=CH-COONa, HCOONa, CH
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C-COONa.
B. CH3-COONa, HCOONa, CH3-CH=CH-COONa.

C. HCOONa, CH
[image: image3.wmf]º

C-COONa, CH3-CH2-COONa.
D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, HCOONa

Câu 23: X là este tạo từ ancol no đơn chức mạch hở và axit hữu cơ no  mạch hở. X không tác dụng với Na. Trong phân tử X có chứa 2 liên kết (. Hãy cho biết công thức chung nào đúng nhất với X ?

A. CnH2n-4O4

B. CnH2n-2O4

C. R(COOR’)2

D. CnH2n(COOCmH2m+1)2
Câu 24. Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp X gồm HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng tối thiểu là

A. 100 mL
B. 200 mL
C. 300 mL
D. 150 mL
Câu 25. Thủy phân hoàn toàn 1,76 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được ancol X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72
B. 2,24
C. 4,48
D. 3,36

1.3. VẬN DỤNG THẤP

Câu 26: Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C4H8O2 có số đồng phân cùng tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. 3.


B. 4.


C. 6.


D. 5.
Câu 27: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là 

A. 3.                   
B. 5.                  
C. 4.                

D. 2.
Câu 28. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam.             B. 17,80 gam.              C. 18,24 gam.
             D. 18,38 gam. 

Câu 29. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 30. Cho các tính chất sau:


(1) chất lỏng hoặc chất rắn;
(2) tác dụng với dung dịch Br2

(3) nhẹ hơn nước
(4) không tan trong nước


(5) tan trong xăng
(6) phản ứng thủy phân


(7) tác dụng với kim loại kiềm
(8) cộng H2 vào gốc rượu

         Những tính chất không đúng cho lipit là

A. (2), (5), (7).            B. (7), (8).                   C. (3), (6), (8).
            D. (2), (7), (8). 

Câu 31: Cho 4,4g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,8g muối natri. Công thức cấu tạo của E có thể là 

A. CH3COOCH3.        B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC2H5. 

Câu 32: Hiđro hoá htoàn m gam triolein (glixerol trioleat) thì thu được 89g tristearin (glixerol tristearat). Giá trị m là  

A. 84,8.

B. 88,4.

C. 48,8
.

D. 88,9.

Câu 33:  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A và B hơn kém nhau một nhóm -CH2- Cho 6,6g hhợp X tác dụng vừa đủ với 100ml ddịch NaOH 1M thu được 7,4g hhợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B là 

A. CH3-COOC2H5 và H-COOC2H5 
          B. CH3-COO-CH=CH2 và H-COO-CH=CH2
C. CH3-COOC2H5 và CH3-COOCH3           D. H-COOCH3 và CH3-COOCH3
Câu 34: Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85%  tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri stearat (về khối lượng). Biết hiệu suất thuỷ phân là 85%

A. 1,500 tấn.

B. 1,454 tấn.

C. 1,710 tấn.

D. 2,012 tấn.

Câu 35. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol triglixerit X, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 7 mol. Mặt khác, cho a mol X tác dụng tối đa với 600 mL dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

A. 0,20.
B. 0,12.
C. 0,10.
D. 0,15.

1.4. VẬN DỤNG CAO

Câu 36. Hỗn hợp T gồm một este, một axit và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 11,16 gam T bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,18 mol NaOH thu được 5,76 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,09 mol CO2. Phần trăm số mol của ancol có trong T là

A. 5,75%.                    B. 17,98%.                    C. 10,00%.
                D. 32,00%. 

Câu 37. Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2  và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 3,40 gam.                B. 0,82 gam.                 C. 0,68 gam.                 D. 2,72 gam.

Câu 38. Iso-amyl axetat (thường gọi là dầu chuối), được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp gồm axit axetic, ancol isoamylic ((CH3)2CHCH2CH2OH) và H2SO4 đặc. Tính khối lượng axit axetic và khối lượng ancol isoamylic cần dùng để điều chế 195 gam dầu chuối trên, biết hiệu suất của quá trình đạt 60%

A.  90g; 132g.

B.150g;  220g.
   C. 200g; 220g.
       D. 132g; 150g. 

Câu 5. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2(ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khiphản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là 

A. etyl propionat.
B. etyl axetat.
  C. metyl propionat       D. isopropyl axetat.

Câu 40. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y (khôn no có một liên kết C=C, đơn chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,5 mol O2, thu được 1,6 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,3 mol X trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng hết với một lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 108,00.
B. 64,80.
C. 38,88.
D. 86,40.

CHƯƠNG II: CACBONHIDRAT:

21.BIẾT:

Câu 1 Cacbohiđrat (Gluxit, Saccarit) là.


A. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m.
    


B. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.


C.Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.   


D. Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH và nhóm cacboxyl..

Câu 2: Glucozơ không có tính chất nào dưới đây?


A. Lên men tạo ancol etylic.
B. Tham gia phản ứng thủy phân.


C. Tính chất của ancol đa chức.
D. Tính chất của nhóm anđehit.

Câu 3: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? 

         A. [C6H5O2(OH)3]n                                              B.C6H7O2(OH)3]n    

         C. [C6H7O3(OH)3]n                                              D. [C6H8O2(OH)3]n 
Câu 4: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ?


A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt.




B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.


C. Còn có tên gọi là đường nho.






D. Có 0,1% trong máu người.

Câu 5: Phát biểu sai là:


A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.


B. Monosaccarit không có phản ứng thủy phân.


C. Glucozơ, saccarozơ và mantozơ đều có khả năng làm mất màu nước brom.


D. Glucozơcó khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây sai?

A. Glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm.

B. Gỗ được dùng để chế biến thành giấy.

C. Xenlulozơ có phản ứng màu với iot.

D. Tinh bột là một trong số nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Câu 7: Màu xanh của dung dịch keo X mất đi khi đun nóng và trở lại như ban đầu khi để nguội. Vậy X là:

A. dd (CH3COO)2Cu
B. dd I2 trong tinh bột
C. dd  đồng (II) glixerat
D. dd I2 trong xenlulozơ
Câu 8: Câu nào phát biểu đươi đây không đúng?

A. Dung dịch saccarozơ trong môi trường axit ,đun nóng sẽ tham gia phản ứng tráng gương.

B. Dung dịch saccarozơ tham gia phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiêt độ phòng.

C. Saccarozơ do 2 gốc
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- glucozơ và 
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- fructozơ liên kết với nhau.

D. Saccarozơ chỉ tồn tại ở dạng vòng.

Câu 9: chất có độ ngọt lớn nhất:  

              A. Glucozơ             
B. Fructozơ               
C. Saccarozơ.              D. Mantozơ.

Câu 10: Loại đường không có tính khử là :

A. Glucozơ. 

B. Fructozơ. 

C. Mantozơ. 

D. Saccarozơ.
Câu 11: Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là


A. amilozơ.

B. amilopectin.

C. glixerol.

D. alanin.
2.2. HIỂU:

Câu 12: cho các phát biểu sau:



(a)  Đa số các cacbohidrat có công thức chung Cn(H2O)m
(b)  Trong phân tử cacbohiđrat luôn có nhóm chức anđehit

(c) Glucozơ và  fructozơ  tác dụng với Cu(OH)2 đều cho cùng một loại phức đồng

(d) Glucozơ tồn tai chủ yếu ở hai dạng mạch vòng 
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-glucozơ

(e) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực, tráng gương, tráng ruột phích

(f) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau

Số phát biểu đúng là:   

A. 2


B.4


C. 3



D.5


Câu 13: Cho các phát biểu sau: 

1. Nước ép quả chuối xanh cho phản ứng tráng gương

2. Nước ép quả chuối chín tác dụng dung dịch iot cho màu xanh lam

3. Xenlulozơ dễ thủy phân hơn tinh bột

4. Nước ép quả chuối chín cho phản ứng tráng gương

5. Trong phân tử hemoglobin của máu có nguyên tố sắt

6. Sự kết tủa của protein bằng nhiệt gọi là sự đông đặc

7. Protein đơn giản khi thủy phân đến cùng thu được chủ yếu là aminoaxit

8. Cu(OH)2 cho vào lòng trắng trứng hiện màu tím

Số phát biểu sai:


A. 6


B. 4


C. 5


D. 7

Câu 14: Cho các phát biểu: 

- Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

- Tinh bột có cấu trúc phân tử mạch không phân nhánh.

- Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch brom trong CCl4.

- Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

   - Hồ tinh bột tác dụng với I2 tạo ra sản phẩm có màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

Câu 15. Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây?


A. Đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa Ag.


B. Đều tham gia phản ứng thủy phân.


C. Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam.


D. Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch.
Câu 16. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:


(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.


(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.



(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.


(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.


(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được Ag.


(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:


A. 6
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tinh bột là polime có cấu trúc dạng mạch phân nhánh và không phân nhánh.

B. Tinh bột không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng từ 650C trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo nhớt.

C. Tinh bột không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng.

D. Etanol có thể được sản xuất bằng phương pháp lên men các nông sản chứa nhiều tinh bột.

Câu 18: Phương trình : 6nCO2 + 5nH2O 
[image: image7.wmf]as, clorophin
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 (C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

A. quá trình hô hấp. 
B. quá trình quang hợp.
C. quá trình khử. 
D. quá trình oxi hoá.

Câu 19: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là: 

A. 3 


B. 2 


C. 4 


D. 5
Câu 20: Phát biểu không đúng là:

A. Dung dịch saccarozơ hoà tan được Cu(OH)2.

B. Sản phẩm thủy phân saccarozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Dung dịch saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

D. Thủy phân (xúc tác H+, to) tinh bột cũng như xenlulozơ đều cho cùng một mono saccarit.
Câu 21: Glucozơ phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau đây: (1) H2(Ni, to) ,(2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, (3)Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao, (4)AgNO3/NH3 (to), (5)dung dịch Br2/CCl4, (6) dung dịch Br2/H2O, (7)dung dịch KMnO4, (8)CH3OH/HCl, (9) (CH3CO)2O (to , xt)?  

A. (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9). 

B. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) , (8), (9). 

C. (1), (3), (5), (6), (7) , (8), (9). 

D. (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9).
Câu 22: Fructozơ phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau đây ? (1) H2 (Ni, to ), (2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, (3) Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao tạo kết tủa đỏ gạch, (4) AgNO3/NH3 (to ), (5) dung dịch nước Br2 (Cl2), (6) (CH3CO)2O (to , xt). 

A. (1), (2), (3), (4), (6). 

B. (1), (2), (3), (4), (5), (6). 

C. (1), (2), (4), (6). 


D. (1), (2), (4), (5), (6). 

Câu 23 : Cho các chuyển hoá sau:


X + H2O → Y      ;     
Y + H2 → sobitol


Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3.


Y → E + Z       ;
Z + H2O → X + G.

X, Y và Z lần lượt là


A. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic.

B. tinh bột, glucozơ và ancol etylic.


C. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit.

D. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic

Câu 24: Cho m g glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 g Br2 trong dd. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là 

A. 0,05 mol và 0,15 mol. 

B. 0,10 mol và 0,15 mol. 

C. 0,2 mol và 0,2 mol. 

D. 0,05 mol và 0,35 mol.
Câu 25: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. 

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.

Số phát biểu đúng là

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 26: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:


A. (2), (3), (4) và (5).
B. (1), (3), (4) và (6).
C. (3), (4), (5) và (6).
D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 27:. Thủy phân 3,42 gam saccarozơ (với hiệu suất phản ứng đạt 75%), trung hòa axit rồi cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kim loại bạc. Giá trị của m là 

A. 5,76.
B. 4,32.
C. 3,24.
D. 3,78.

Câu 28. Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y→ Sobitol. X, Y lần lượt là 

A. xenlulozơ, glucozơ.

B. tinh bột, etanol.


C. xenlulozơ, etanol.

D. tinh bột, glucozơ. 

2.3. VẬN DỤNG THẤP:

Câu 29: Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. A, B, C lần lượt là:

A. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.    

B. C6H12O6 (glucozơ), C2H5OH, CH2=CH​​−CH=CH2.

C. C6H12​O6 (glucozơ), CH3COOH, HCOOH. 

D. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.
Câu 30: Để sản xuất 59,4 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) bằng phản ứng giữa dung dịch HNO3 60% với xenlulozo thì khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là  

      A. 21,0 kg


B. 63,0 kg

C.23,3 kg

D. 70,0 kg

Câu 31: Cho 10 kg glucozơ chứa 10 % tạp chất lên men thành rượu etylic. Trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 5 %. Hỏi khối lượng rượu etylic thu được bằng bao nhiêu? 

            A. 4,60kg                     B. 4,37kg                    C. 4,65kg                     D. 5,56kg 

Câu 32: Thể tích dung dịch HNO3 67,5 % (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %).   

 A. 70 lít.     

B. 49 lít.  
   
C. 81 lít.

D. 55 lít.
Câu 33: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là

A. 97,14%.
B. 24,35%.
C. 12,17%.
D. 48,71%.
Câu 34. Có các cặp dung dịch riêng biệt đụng trong các bình mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ, saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol. Dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào? 

A. (2),(3),(4) 

B. (1), (2),(3) 

C. (2),(3),(5) 

D. (3),(4),(5)
Câu 35: Cho một cacbohiđrat X cháy hoàn toàn trong oxi tạo hỗn hợp sản phẩm Y chỉ gồm CO2 và H2O. Y được hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,4 mol Ca(OH)2 thu được 20 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình tăng 35,4 gam. X là


A. Glucozơ.

B. Xenlulozơ.

C. Mantozơ.

D. Saccarozơ.
Câu 36: Đun nóng hỗn hợp xenlulozơ với HNO3 đặc và H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm hai chất hữu cơ có số mol bằng nhau, có % khối lượng của N trong đó bằng 9,15%. Công thức của hai chất trong sản phẩm là

A. [C6H7(OH)3]n ,  [C6H7(OH)2NO3]n

B. [C6H7(OH)2NO3]n,   [C6H7OH(NO3)2]n.
C. [C6H7OH(NO3)2]n, [C6H7(NO3)3]n.

D. [C6H7(OH)2NO3]n,  [C6H7(NO3)3]n.

Câu 37: Đun nóng dung dịch chứa 0,1 mol saccarozơ và 0,1 mol glucozơ với dung dịch H2SO4 loãng dư cho đến khi phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn rồi trung hòa axit bằng kiềm, sau đó thực hiện phản ứng tráng gương vớ AgNO3 dư. Khối lượng Ag thu được sau phản ứng là: 


A. 43,2g


B. 64,8g

C. 32,4g

D. 21,6g.

2.4. VẬN DỤNG CAO:

Câu 38:  Chọn những câu đúng trong các câu sau : (1) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2. (2) Glucozơ được gọi là đường mía. (3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol. (4) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim. (5) Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng Ag, không bị oxi hóa bởi nước brom, chứng tỏ phân tử saccarozơ không có nhóm –CHO. (6) Tinh bột là hỗn hợp của 2 polisaccarit là amilozơ và amilopectin. 

A. 1, 2, 5, 6
. 
B. 1, 3, 4, 5, 6. 

C. 1, 3, 5, 6. 

D. 1, 2, 3, 6, .
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và etanoic) cần 3,36 lít O2 (điều kiện chuẩn). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 10,0 

B. 12,0 

C. 15,0 

D. 20,5

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp andehit fomic, axit axetic, axit lactic, metyl fomat và glucozơ. Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa .Tính m 

A. 12 


B. 20 


C. 30 


D. 40

CHƯƠNG 3: AMIN  -  AMINO AXIT – PROTEIN

3.1. BIẾT:

Câu 1. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH2–NH2? 

A. Metylmetylamin.    B. Etylamin.  

C. đimetylamin.  

D. N - etan amin.  

Câu 2. Anilin phản ứng với dung dịch

A. NaOH. 

B. HCl. 


C. Na2CO3. 


D. NaCl.

Câu 3. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất C6H5–NH2? 

A. Phenylamin.      

B. Benzen amin.  
C. Anilin.  


D. Alanin.  

Câu 4. Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. H2N-[CH2]6–NH2 
B.  CH3–NH–CH3
C. CH3–CH(CH3)–NH2
D. C6H5NH2
Câu 5. Có bao nhiêu 
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 amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?   

A. 4 chất.
    
B. 2 chất.  


C. 1 chất.  


D. 5 chất.
Câu 6. Trong các chất dưới đây, chất nào là Alanin?

A. H2N-CH2-COOH      



B. CH3–CH(NH2)–COOH  


C. H2N–CH2-CH2–COOH  



D. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

Câu 7: Dung dịch HCl và dung dịch NaOH đều tác dụng với

A. CH3CH2NH2

B. CH3COOH
C. CH3OH


D. H2NCH2COOH

Câu 8. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? 

A. Axit 2-aminopropanoic.      B. Alanin.  
C. Axit((-aminopropionic.  
D. Anilin.  

Câu 9: Tripeptit là hợp chất 

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       


B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn peptit sau, thu được bao nhiêu amino axit ?

NH2 – CH2 – CO – NH – CH – CO – NH – CH – CO – NH – CH2 – COOH

                                          |                            |

                                         CH2COOH      H2C – C6H5 

A.  2


B.  3



C.  4



D.  5

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

Câu 12: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị (-amino axit được gọi là liên kết peptit.

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Trong protein luôn luôn chứa nguyên tố nitơ

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các (-amino axit.

Câu 13: Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là

A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.
B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.


C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.
D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 14: Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

      A. 3. 

B. 2.
 

C. 4. 



D. 1.

Câu 15. Trong các amin sau:
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Amin bậc 1 là


A. (1), (2).    
B. (1), (3).    
C. (2), (3).    
D. (1), (2), (3).

Câu 16: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2, dd HCl, dd NaOH, HNO2. Số phản ứng xảy ra là

A. 3.



B. 4.



C. 5.


D. 2.

3.2. HIỂU:

Câu 17. Cho các hợp chất hữu cơ sau: C6H5NH2 (1); C2H5NH2 (2); (C2H5)2NH (3); NaOH (4); NH3 (5). Độ mạnh của các bazơ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

A. 1 < 5 < 2 < 3 < 4.

B. 1 < 5 < 3 < 2 < 4.     

C. 5 < 1 < 2 < 4 <3.

D. 1 < 2 < 3 < 4 < 5.

Câu 18. Số đồng phân amin bậc I có công thức phân tử C3H9N là


 A. 2. 
B. 4. 
C. 5. 
D. 3. 

Câu 19. Dãy gồm các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 

A. anilin, metyl amin, amoniac





B. amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit

C. anilin, aminiac, natri hidroxit





D. metyl amin , amoniac, natri hidroxit .

Câu 20. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và không làm mất màu dung dịch Br2 có công thức cấu tạo là

A. HCOOH3N–CH2CH3.


B. CH2=CH–COONH4.

C. H2NCH2CH2COOH.


D. CH3CH2CH2NO2.

Câu 21. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. Dung dịch alanin
B. Dung dịch glyxin
C. Dung dịch lysin
D. Dung dịch valin

Câu 22. Cho sơ đồ biến hóa sau:   Alanin 
[image: image10.wmf]NaOH
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 X 
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Y. Chất Y là chất nào sau đây ?
A. CH3-CH(NH2)-COONa
               
B.  H2N-CH2-CH2-COOH  

C. CH3-CH(NH3Cl)COOH                       
D.  CH3-H(NH3Cl)COONa

Câu 23. Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

A. 3 chất.       

B. 5 chất.         
C. 6 chất.      

D. 8 chất.           

Câu 24. Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? 


A.1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.

Câu 25. Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các (- amino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X.

A. Val-Phe-Gly-Ala.



B. Ala-Val-Phe-Gly.        

C. Gly-Ala-Val-Phe     


D. Gly-Ala-Phe – Val.

Câu 26. Cho các chất sau:    (X1) C6H5NH2;  (X2) CH3NH2 ;  (X3) H2NCH2COOH;

    (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. 

           Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?

         A. X1, X2, X5
             B. X2, X3,X4                C. X2, X5 
            D. X1, X5, X4
Câu 27. Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác?

A. Nhúng quì tím vào dung dịch etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh.

B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng.

C. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kểt tủa trắng.

D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong môi trường kiềm, đipetit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

B. Thành phần cấu tạo của peptit là [image: image12.wmf]a

-Amino axit.

C. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

D. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit

3.1. VẬN DỤNG THẤP:

Câu 29: Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 g kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anilin trong dung dịch là

A. 4,5. 

B. 9,3.



C. 46,5.


D. 4,65.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)

A. C3H7N 

B. C3H9N 


C. C4H9N 


D. C2H7N

Câu 31: Chất A có phần trăm các nguyên tố C,H, N, O lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là O. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên. Công thức cấu tạo của A là:

A. CH3-CH(NH​2)-COOH
  


B. H2N-(CH2)2-COOH
 

C. H2N-CH2-COOH




D. H2N-(CH2)3-COOH

Câu 32: Cho 0,02 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là:

A. H2NC2H3(COOH)2.



B. H2NC3H5(COOH)2.

C. (H2N)2C3H5COOH.



D. H2NC3H6COOH.

Câu 33: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

A. 90,6.

B. 111,74.

C. 81,54.

D. 66,44.

Câu 34: Peptit A được tổng hợp từ một loại monome duy nhất là glyxin có phân tử khối = 456. Số mắc xích của phân tử peptit A là

A. 6. 


B. 7. 


C. 8. 


D. 9.

Câu 35: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 120.


B. 60.


C. 30.


D. 45.
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lit CO2 ; 0,56 lit N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối C2H4O2NNa. Công thức cấu tạo của X là

A.  H2NCH2COOC3H7



B.  H2NCH2COOCH3
C.  H2NCH2CH2COOH



D.  H2NCH2COOC2H5
3.4.  VẬN DỤNG CAO:

Câu 37: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau cô cạn thu được 31,68 hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên trộn theo thứ tự khối lượng mol tăng dần với số mol có tỉ lệ 1: 10: 5 thì amin có khối lượng phân tử nhỏ nhất có công thức phân tử là

A. CH3NH2. 

B. C2H5NH2. 

C. C3H7NH2. 

D. C4H11NH2.

Câu 38: Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dd NaOH sinh ra một chất khí Y và dd Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dd Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

A. 8,2. 

B. 10,8. 

C. 9,4. 


D. 9,6. 

Câu 39: Hợp chất X có CTPT trùng với CTĐGN vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. trong X có thành phan các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449%; 7,865%; 15,73% và còn lại là oxi. Còn khi cho 4,45 gam X phản ứng với dd NaOH (vừa đủ) thu được 4,85 gam muối khan. CTCT của X là 

A. CH2=CH COONH4. 



B. H2NC2H4COOH.

C. H2NCOOCH2CH3. 
D. H2NCH2COOCH.
Câu 40: cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dd chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

A. 5,7. 


B. 12,5. 

C. 15,3.

D. 21,8.

CHƯƠNG 4:  POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

1.1.  BIẾT

Câu 1: Poli(vinyl clorua) có công thức là 

A. (-CH2-CHCl-)n 
B. (-CH2-CH2-)n. 
C. (-CH2-CHBr-)n. 
D. (-CH2-CHF-)n. 

Câu 2: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. 

B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 
D. trùng ngưng.

Câu 3: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng

A. trao đổi. 


B. nhiệt phân. 
C. trùng hợp. 
D. trùng ngưng.

Câu 4: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A. polivinyl clorua. 

B. polietilen.

C. polimetyl metacrylat.
 D. polistiren.

Câu 5: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH2-Cl. 

B. CH3-CH3. 

C. CH2=CH-CH3. 
D. CH3-CH2-CH3.

Câu 6 : Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch 

A. HCOOH trong môi trường axit. 

B. CH3CHO trong môi trường axit. 

C. CH3COOH trong môi trường axit. 

D. HCHO trong môi trường axit. 

Câu 7 : Poli(vinyl axetat)  là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây ?

A. C2H5COO-CH=CH2. 



B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2. 



D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 8: Nilon–6,6 là một loại

A. tơ axetat. 


B. tơ poliamit. 
C. polieste. 

D. tơ visco.

Câu 9: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trao đổi. 


B. oxi hoá - khử. 
C. trùng hợp. 
D. trùng ngưng.

Câu 10. Những vật liệu nào sau đây dùng làm chất dẻo: polietilen (1); nhựa phenolfoocmandehit (2); đất sét ướt (3); polivinylclorua(4)

A. (1),(2),(4)


B. (1),(2),(3),(4)
C. (1),(2),(3)

   D. (1),(2)

Câu 11. Polime có dạng cấu trúc:

A. Mạch thẳng, không phân nhánh

B. Mạch phân nhánh

C. Mạng không gian




D. A, B, C đều đúng

Câu 12.  Số mắt xích cấu trúc lặp lại trong phân tử lớn của polime được gọi là:


A. Số xính của polime



B. Hệ số polime hóa




C. Yếu tố polime




D. Khả năng polime hóa

Câu 13: Trong số các tơ sợi sau đây (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) len, (4) tơ nilon-6,6, (5) tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: 



A. 1,2,3

  
B. 3,4,5

C. 2,5


    D. 1,2

Câu 14: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm của  phản ứng trùng ngưng giữa

A. HOOC-[CH2]4 –COOH và H2N-[CH2]4-NH2.

B. HOOC-[CH2]4 –NH2 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. HOOC-[CH2]6 –COOH và H2N-[CH2]6-NH2.

D.  HOOC-[CH2]4 –COOH và H2N-[CH2]6-NH2.

Câu 15: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên ?

A. Tính đàn hồi.




B. không tan trong xăng và benzen.


C. không thấm nước và khí.


D. không dẫn điện và nhiệt.

Câu 16: Dựa trên nguồn gốc thì trong các polime sau đây, polime nào thuộc loại polime tổng hợp?

(1) sợi bông, (2) len , (3) cao su BuNa, (4) tơ capron, (5) tơ xenlulozo axetat, (6) tơ tằm, (7) tơ visco, (8) poli (vinyl clorua), (9) nilon-6,6; (10) đay.

A. (1), (2), (7), (10).

B. (2), (3), (4), (8).



C. (3), (4), (8), (9).

D. (5), (6), (7), 9).

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai
A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B.  Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C.  Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D.  Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Câu 18: Nhựa PS được điều chế từ monome nào sau đây ?


A. axit metacrylic.

B. caprolactam.
C. phenol.

D. stiren.

Câu 19: Trong các polime dưới đây, những polime nào dùng làm Chất dẻo ?


(1) PE, (2) PPF, (3) tơ nilon-6,6; (4) Cao su BuNa-S; (5) Poli (metyl metacrylat); (6) PVC.

A. (1), (2), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (6).
C. (1), (2), (5), (6).
D. (6), (3), (4), (5).

Câu 20: Tìm phát biểu đúng:

A. Amilopectin thuộc loại Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.

B. Tất cả các polime đều có tính dẻo.

C.  Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp có thành phần gồm chất nền và chất độn.

D.  Cao su thiên nhiên là polime của Buta-1,3 –đien.

4.2.  HIỂU

Câu 21: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 


B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 



D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Câu 22: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. 

B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH. 

C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. 

D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. 

Câu 23: Tơ visco không thuộc loại


A. tơ hóa học.      
B. tơ tổng hợp.
C. tơ bán tổng hợp.
D. tơ nhân tạo.

Câu 24: Trong các phản ứng dưới đây phản ứng nào giữ nguyên mạch polime?

A. nilon-6,6 + H2O 
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B. cao su buna + HCl 
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C. polistiren 
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D. rezol 
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Câu 25.  Khi cho hai chất X và Y trùng ngưng tạo ra polime Z có công thức


(-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n
Công thức của X, Y lần lượt là :

A. HO-CH2-CH2-OH; HOOC-C6H4-COOH



B. HO-CH2-COOH; HO-C6H4-COOH

C. HOOC-CH2CH2-COOH; HO-C6H4-OH



D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 26.  Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau đây   

A. So sánh khả năng thấm nước của chúng, da thật dễ thấm nước hơn.
B. So sánh độ mềm mại của chúng, da thật mềm mại hơn da nhân tạo.
C. Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét.
D. Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật ở vết cắt bị xơ, còn da nhân tạo thì nhẵn bóng.
Câu 27.  Trong các chất sau CH3 –CH = CH2 ; C6H12O6 (Glucozơ) , H2N – CH2 – COOH ; 

Cl – CH = CH2 . Những chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là:

A. CH3 –CH = CH2 và Cl –CH = CH2




B. CH3 –CH = CH2 và C6H12O6
C. H2N – CH2 – COOH và Cl –CH = CH2



D. H2N – CH2 – COOH và C6H12O6
Câu 28: Polipeptit ( - NH – CH2 – CO - )n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

A. axit β –amino propionic        B. glixin 
        

C. alanin       

   D. axit glutamic

Câu 29: Khi giặt quần áo bằng nilon, len, tơ tằm. ta giặt:

A. Bằng xà phòng có độ kiềm cao


B. Bằng nước nóng.

C. Bằng nước nóng có pha axit


D. Bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước ấm.

Câu 30: Hợp chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Metyl metacrylat.




B. Axit (-aminoenantoic.


C. Etylen.





D. Buta-1,3-đien.

4.3. VẬN DỤNG THẤP:

Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ( X ( Y ( Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH3CHO.


B. CH3CH2OH và CH2=CH2.

C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3.


D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2.

Câu 32: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152. 
B. 121 và 114. 

C. 121 và 152. 
D. 113 và 114.

Câu 33: Khối lượng phân tử của một loại tơ capron bằng 16950 đ.v.C, của tơ ênăng bằng 21590đvC. Số mắc xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là :


A. 120 và 160
    B. 200 và 150

C. 150 và 170.
D. 170 và 180

Câu 34: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ.X (   Y (   Z (   PVC.
Chất X là

A. etan.


B. butan.


C. metan.

D. propan.

Câu 35: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. stiren; clobezen; isopren; but-1-en.

B. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

C. 1,2-điclopropan; vinyl axetilen; vinyl benzen; toluen.

D. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

Câu 36: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4  (  C2H2  ( C2H3C(l   PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3  khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là (biết CH4  chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên, hiệu suất của cả quá trình là 50%)


A. 224,0.

B. 448,0.


C. 286,7.

D. 358,4.
Câu 37:  Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau 

CH4 
[image: image17.wmf]15%

¾¾¾®

C2H2 
[image: image18.wmf]95%

¾¾¾®

C2H3Cl 
[image: image19.wmf]90%

¾¾¾®

PVC

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đktc) ?   

A. 5589m3
B. 5883m3


C. 2941m3

D. 5880m3


Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là


A. 9.


B. 18.



C. 36.


D. 54


Câu 39 :  Tính hệ số polime hóa của PVC, biết phân tử khối trung bình của nó là 250000

A.  2500
      
B.  3500


C.  4000

D. 5200

Câu 40: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)


A. 2,55           
B. 2,8              

C. 2,52                     
D.3,6
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